
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Điểm Giải thưởng

1 M201005 PHẠM HOÀNG KHÁNH LÂM 04/08/2012 6 20 BRONZE AWARD

2 M201011 PHẠM MINH HÒA 28/05/2011 7 20 BRONZE AWARD

3 M201008 NGUYỄN TRẦN MINH TIẾN 01/03/2012 6 8 Chưa đủ điểm đạt giải

4 M201004 TRẦN HOÀNG HẢI 08/11/2012 6 4 Chưa đủ điểm đạt giải

5 M201006 VŨ NGỌC MINH 05/04/2012 6 0 Chưa đủ điểm đạt giải

KẾT QUẢ VÒNG QUỐC GIA
KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ HKIMO 2024

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Trãi - Hồng Bàng - Hải Phòng

Perfect Scorer: Đạt điểm tuyệt đối;     Gold Award: Giải Vàng; 
Silver Award: Giải Bạc;     Bronze Award: Giải Đồng;     Merit Award: Giải Khuyến Khích



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Điểm Giải thưởng

6 M201010 MAI SỸ ĐỨC HIẾU 25/06/2011 7 8 Chưa đủ điểm đạt giải

7 M201002 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 11/12/2012 6 64 GOLD AWARD

8 M201014 PHÙNG ĐIỂN THỊNH 16/03/2011 7 60 GOLD AWARD

9 M201001 ĐÀO DUY TUẤN ANH 08/11/2012 6 48 SILVER AWARD

10 M201003 NGÔ TRÀNG ĐẠI 22/08/2012 6 44 SILVER AWARD

11 M201009 HOÀNG GIA BÁCH 22/06/2011 7 48 SILVER AWARD

12 M201012 NGUYỄN QUÁCH QUỲNH MAI 20/04/2011 7 44 SILVER AWARD


